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TT Thành phần Tổng Nữ 
Đảng 

viên 

HĐ 

XĐ 

thời 

hạn 

HĐ 

thỉnh 

giảng 

Trình độ chuyên môn 

>ĐH ĐH CĐ Khác 

I.  Quản lý 4 3 4 4  4 0   

II.  Giáo viên 85 60 29 85  14 71   

1  Toán 14 11 5 14  2 12   

2  Ngữ Văn 11 11 4 11  2 9   

3  Tiếng Anh 11 7 2 11  1 10   

4  Vật Lí 10 6 3 10  1 9   

5  Hóa Học 8 6 2 8  3 5   

6  Sinh Học 4 3 1 4  1 3   

7  Lịch Sử 4 4 2 4  0 4   

8  Địa Lí 4 4 2 4  1 3   

9  GDKT&PL 2 1 0 2  0 2   

10  Công nghệ 4 2 3 4  1 3   

11  Tin học 4 3 1 4  1 3   

12  Thể dục 6 0 2 6  3 3   

13  GDQP&AN 3 2 2 3  0 3   

III.  Nhân viên 12 7 2 3 9 0 2 0 10 

1  Văn thư 1 0 0 1     1 

2  Kế toán 1 1 0 1     1 

3  Thư viện 1 1 0 1   1   



4  Y tế 1 1 1  1    1 

5  Bảo vệ 4 0 1  4    4 

6  Phục vụ 3 3 0  3    3 

7 CNTT 1 1 1  1  1   

Toàn trường 101 70 35 92 9 20 71 0 10 

 

  

           Ngày 05 tháng 9 năm 2023  

                            HIỆU TRƯỞNG    
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